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MẪU SỐ 01 

CƠ QUAN GIÁM SÁT 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:      /BC- … ….., ngày     tháng    năm ... 

 

BÁO CÁO GIÁM SÁT  

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 6 tháng, cả năm 

——————— 

 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NỘI DUNG GIÁM SÁT 

1. Tên đoàn giám sát:  .......................................................  

2. Đối tượng giám sát:  ......................................................  

3. Thời gian giám sát:  ......................................................  

4. Địa bàn giám sát:  .........................................................  

5. Nội dung giám sát 

- Theo dõi, kiểm tra các nội dung về: Xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực 

hiện dự án thành phần theo phân cấp: công tác truyền thông, tăng cường năng lực quản 

lý, thực hiện nội dung, hoạt động dự án thành phần. 

- Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hoạt động dự 

án thành phần. 

- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý ngân sách nhà nước, năng 

lực quản lý dự án thành phần, việc xử lý các vấn đề vi phạm đã được cơ quan có thẩm 

quyền phát hiện (nếu có). 

- Theo dõi các nội dung về: Tổng hợp tình hình thực hiện dự án thành phần; thực 

hiện kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, kết quả giải ngân; khó khăn, vướng mắc phát 

sinh và kết quả xử lý. 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần; kết quả xử lý vướng mắc, khó 

khăn theo thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt 

thẩm quyền. 

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT 

1. Kết quả thực hiện các nội dung giám sát: chi tiết theo các nội dung tại khoản 

5 Mục I nêu trên, trong đó cần làm rõ tình hình thực hiện, kết quả thực hiện Chương 

trình theo các dự án, tiểu dự án: 

a) Dự án 2. Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo 

- Ngân sách bố trí; huy động khác (theo các nguồn). 



 

- Số mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất được hỗ trợ (phân loại 

mô hình giảm nghèo hoặc dự án phát triển sản xuất theo loại hình nông, lâm, ngư nghiệp 

và phi nông nghiệp; ngành nghề dịch vụ; khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; quy mô mô 

hình hoặc dự án giảm nghèo, với mỗi mô hình hoặc dự án giảm nghèo ghi rõ đối tượng 

hưởng lợi theo tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số), có 

gắn với quy hoạch phát triển sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

b) Dự án 3. Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng 

* Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp 

- Ngân sách bố trí; huy động khác (theo các nguồn). 

- Số mô hình hoặc dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp; quy mô 

mô hình hoặc dự án giảm nghèo phát triển sản xuất, với mỗi mô hình hoặc dự án giảm 

nghèo ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo (trong đó: hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với 

cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo), có gắn với quy hoạch phát triển sản xuất và thích 

ứng với biến đổi khí hậu. 

* Tiểu dự án 2. Cải thiện dinh dưỡng 

- Ngân sách bố trí; huy động khác (theo các nguồn). 

- Tăng cường việc tiếp cận với các can thiệp trực tiếp phòng chống suy dinh 

dưỡng, thiếu vi chất dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em dưới 5 tuổi thuộc hộ gia đình nghèo 

và cận nghèo: Số trẻ dưới 5 tuổi được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng, số bà mẹ có con 

dưới 5 tuổi và bà mẹ mang thai được tư vấn dinh dưỡng, số phụ nữ có thai được bổ sung 

đa vi chất dinh dưỡng, số trẻ được theo dõi và quản lý suy dinh dưỡng cấp tính tại cộng 

đồng. 

- Tăng cường hoạt động chất lượng bữa ăn học đường và giáo dục chăm sóc dinh 

dưỡng; bảo vệ, chăm sóc cho trẻ học đường (trẻ từ trên 5 đến dưới 16 tuổi): Số trẻ được 

tư vấn dinh dưỡng, số trẻ suy dinh dưỡng được bổ sung đa vi chất dinh dưỡng. 

c) Dự án 4. Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững 

* Tiểu dự án 1. Phát triển giáo dục nghề nghiệp  

- Ngân sách bố trí; huy động khác (theo các nguồn). 

- Xây dựng các chuẩn (gồm: định mức kinh tế - kỹ thuật; danh mục thiết bị đào 

tạo tối thiểu) 

- Tổng số từng chuẩn được xây dựng; Xây dựng các chuẩn về giáo dục nghề nghiệp 

theo quy định (gồm: định mức kinh tế - kỹ thuật; danh mục thiết bị đào tạo tối thiểu). 

Khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề. Đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp. 

- Điều tra, khảo sát, thống kê, dự báo nhu cầu học nghề; truyền thông, hướng 

nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm: 



 

+Tổng số cuộc điều tra, khảo sát; hình thức, kết quả của điều tra, khảo sát... 

+ Kết quả, phương thức truyền thông, hướng nghiệp. 

+ Kết quả thực hiện hỗ trợ khởi nghiệp và tạo việc làm. 

- Đào tạo nghề cho người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát 

nghèo, người lao động có thu nhập thấp: Số người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động có thu nhập thấp được đào tạo nghề. 

* Tiểu dự án 3. Hỗ trợ việc làm bền vững 

- Ngân sách bố trí; huy động khác (theo các nguồn). 

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin để hiện đại hóa hệ thống 

thông tin thị trường lao động, hình thành sàn giao dịch việc làm trực tuyến và xây dựng 

các cơ sở dữ liệu. 

+ Số máy móc, trang thiết bị được đầu tư nâng cấp phục vụ lưu trữ, xử lý, cung 

cấp thông tin thị trường lao động và giao dịch việc làm trực tuyến và vận hành hệ thống 

quản lý lao động điện tử. 

+ Số phần mềm, ứng dụng được xây dựng phục vụ thu thập, phân tích, phổ biến 

thông tin thị trường lao động, dự báo thị trường lao động, quản lý lao động. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc 

+ Số người sử dụng lao động có nhu cầu tìm lao động được thu thập, cập nhật 

thông tin (ghi rõ đối tượng được thu thập, cập nhật như doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh ...). 

+ Số người có nhu cầu tìm việc được thu thập, cập nhật thông tin (ghi rõ đối 

tượng được thụ hưởng theo tổng số, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; 

đối tượng là nữ giới). 

- Hỗ trợ giao dịch việc làm: Số phiên giao dịch việc làm/ ngày hội việc làm đã 

được tổ chức thực hiện, trong đó nêu rõ số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ 

sở đào tạo tham gia và số lao động được hỗ trợ tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung 

cấp thông tin thị trường lao động, hỗ trợ tìm việc làm (ghi rõ đối tượng được thụ hưởng 

theo tổng số, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đối tượng là nữ giới). 

- Quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu về dân cư: Số lao động được thu thập, 

cập nhật thông tin trên hệ thống phần mềm quản lý lao động (ghi rõ đối tượng được thụ 

hưởng theo tổng số, thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; đối tượng là nữ 

giới). 

- Thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao động 

+ Số cuộc khảo sát/điều tra thu thập thông tin thị trường lao động. 

+ Số ấn phẩm phân tích/dự báo thị trường lao động được phổ biến, phát hành. 

- Hỗ trợ kết nối việc làm thành công: Số lao động được hỗ trợ kết nối việc làm 

thành công (có giao kết hợp đồng lao động) trong đó ghi rõ lao động thuộc đối tượng (hộ 



 

nghèo/hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo; đối tượng là nữ giới). 

d) Dự án 6. Truyền thông và giảm nghèo về thông tin 

* Tiểu dự án 1. Giảm nghèo về thông tin 

- Ngân sách bố trí; huy động khác (theo các nguồn). 

- Số cán bộ thông tin và truyền thông được nâng cao năng lực. 

- Số cơ sở vật chất cho hoạt động thông tin cơ sở cung cấp nội dung thông tin thiết 

yếu cho xã hội được tăng cường. Trên cơ sở ứng dụng công nghệ số, đẩy mạnh trang bị 

cơ sở vật chất, cung cấp nội dung thông tin thiết yếu cho xã hội góp phần tạo đồng thuận 

xã hội, nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, góp phần 

thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững và phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, điều 

hành của chính quyền cấp xã. 

- Kết quả thực hiện công tác hỗ trợ hộ gia đình nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận 

thông tin 

* Tiểu dự án 2. Truyền thông về giảm nghèo đa chiều 

- Ngân sách bố trí; huy động khác (theo các nguồn). 

- Số cơ quan báo chí, xuất bản được hỗ trợ tuyên truyền về công tác giảm nghèo, 

kịp thời giới thiệu các cá nhân, tập thể, mô hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền 

vững. 

- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - 

Không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, phát huy nội lực vươn 

lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu 

“Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”; biểu dương, khen thưởng đối với các địa 

phương (số cộng đồng, hộ nghèo và tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh 

vực giảm nghèo được khen thưởng). 

- Tổ chức xây dựng và thực hiện các sản phẩm truyền thông về giảm nghèo 

(phóng sự, tọa đàm, đối thoại, Pa nô, áp phích, tờ rơi, hình thức khác...) định hướng cho 

người dân tiếp cận, thụ hưởng Chương trình, dịch vụ xã hội cơ bản về dạy nghề, việc 

làm, đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ 

sinh, thông tin, trợ giúp pháp lý, trợ giúp xã hội và bình đẳng giới. 

- Xây dựng và phát triển mạng lưới cán bộ tuyên truyền viên, báo cáo viên về 

giảm nghèo các cấp: (số lớp và số người tham dự). 

- Xây dựng trang tin điện tử về giảm nghèo hoặc ký hợp đồng đưa tin trên trang 

điện tử. 

- Tổ chức đối thoại chính sách (số cuộc đối thoại theo từng cấp, số đối tượng 

hưởng lợi tham gia đối thoại theo tổng số, số người nghèo, người cận nghèo, phụ nữ, 

dân tộc thiểu số). 

e) Dự án 7. Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình 



 

* Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình 

- Ngân sách bố trí; huy động khác (theo các nguồn). 

- Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực giảm nghèo: Số lớp tập huấn và số lượt cán 

bộ được tập huấn (trong đó ghi rõ tổng số lượt, số lượt cán bộ theo các cấp, số lượt cán 

bộ nữ, số lượt cán bộ dân tộc thiểu số). 

- Tham quan, học tập kinh nghiệm: Số lượt và số cán bộ tham dự (trong đó ghi rõ 

tổng số lượt, số lượt cán bộ theo các cấp, số lượt cán bộ nữ, số lượt cán bộ dân tộc thiểu 

số). 

* Tiểu dự án 2: Giám sát, đánh giá 

- Ngân sách bố trí; huy động khác (theo các nguồn). 

- Hoạt động kiểm tra: Số lần (đoàn) giám sát cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 

- Tình hình triển khai các hướng dẫn về giám sát và đánh giá. 

- Thực hiện xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giảm nghèo: điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo; cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

(Kèm theo Biểu số 01, Biểu số 02) 

2. Tình hình thực hiện những kiến nghị của lần giám sát trước (nếu có) 

3. Tồn tại, vướng mắc 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

2. Tồn tại 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

2. Kiến nghị 

V. PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Tổng hợp các Biểu tại Phụ lục 1 hoặc 2 (Phụ lục 1 dành cho tuyến tỉnh, phụ lục 2 

dành cho tuyến huyện) của Kế hoạch này./. 

 
Nơi nhận: 

-…. 

-…. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 



 

MẪU SỐ 02 

 

TÊN CƠ QUAN BÁO 

CÁO 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:     /BC- ….., ngày     tháng    năm ... 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững hàng năm, đầu kỳ,  

giữa kỳ, kết thúc, đột xuất 

——————— 

 

I I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành Chương trình 

- Đánh giá công tác kiện toàn Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia  

- Đánh giá tình hình chỉ đạo của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia. 

- Đánh giá mức độ đầy đủ, kịp thời của các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện 

Chương trình. 

2. Công tác quản lý thực hiện Chương trình 

- Đánh giá công tác phối hợp giữa các sở, ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện 

các dự án, tiểu dự án, hoạt động của Chương trình. 

- Đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm tra và giám sát, đánh giá. 

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH 

1. Nội dung đánh giá hằng năm 

a) Đánh giá công tác quản lý chương trình trong năm thực hiện gồm: Kết quả xây 

dựng chính sách quản lý, tổ chức thực hiện chương trình; công tác điều phối, phối hợp 

trong quản lý, tổ chức thực hiện; hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, 

đánh giá chương trình. 

b) Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn. 

c) Mức độ đạt được kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ so với kế hoạch hằng 

năm, giai đoạn 5 năm được cấp có thẩm quyền giao. 

d) Tồn tại, vướng mắc phát sinh và nguyên nhân. 

đ) Phương hướng, giải pháp thực hiện năm tiếp theo. 

2. Nội dung đánh giá giữa kỳ chương trình 

a) Đánh giá công tác quản lý chương trình, gồm: Kết quả xây dựng chính sách 



 

quản lý, tổ chức thực hiện chương trình; công tác điều hành, phối hợp trong quản lý, tổ 

chức thực hiện chương trình; hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, 

đánh giá chương trình. 

b) Tình hình huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn. 

c) Kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ gồm: Sự phù hợp của kết quả thực hiện 

chương trình so với mục tiêu chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; mức 

độ hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chương trình đến thời điểm đánh giá so với kế hoạch 

giai đoạn 5 năm. 

d) Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. 

đ) Đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình từ thời điểm đánh giá đến năm 

cuối giai đoạn 5 năm, bao gồm đề xuất điều chỉnh chương trình (nếu có). 

3. Nội dung đánh giá kết thúc chương trình 

a) Đánh giá công tác quản lý chương trình, gồm: Kết quả xây dựng hệ thống chính 

sách quản lý, tổ chức thực hiện; công tác điều hành, phối hợp trong quản lý, tổ chức thực 

hiện; hoạt động truyền thông, thông tin và theo dõi, giám sát, đánh giá chương trình. 

b) Đánh giá kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn vốn. 

c) Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của chương 

trình so với mục tiêu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

d) Đánh giá tác động và hiệu quả đầu tư của chương trình đối với phát triển kinh 

tế - xã hội; tính bền vững của chương trình; bình đẳng giới; môi trường, sinh thái (nếu 

có). 

đ) Bài học rút ra sau quá trình thực hiện chương trình và đề xuất khuyến nghị cần 

thiết để duy trì kết quả đã đạt được của chương trình; các biện pháp để giảm thiểu các 

tác động tiêu cực về xã hội, môi trường (nếu có). 

4. Nội dung đánh giá đột xuất về chương trình 

a) Nội dung quy định tại khoản 1 Mục II này. 

b) Xác định những phát sinh ngoài dự kiến (nếu có), nguyên nhân phát sinh ngoài 

dự kiến và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; ảnh hưởng của 

những phát sinh đến việc thực hiện chương trình, khả năng hoàn thành mục tiêu của 

chương trình. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm 

a) Kết quả thực hiện các dự án 

b) Kết quả thực hiện các mục tiêu 

c) Việc thiết kế Chương trình 

d) Việc bố trí nguồn lực thực hiện  



 

đ) Về tiến độ thực hiện 

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

3. Bài học kinh nghiệm 

- Bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, và quản lý Chương trình. 

- Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án, tiểu dự 

án, hoạt động của Chương trình. 

IV. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị điều chỉnh mục tiêu và thiết kế 

- Đề xuất về điều chỉnh, hoàn thiện nội dung các dự án thuộc Chương trình trên 

các phương diện: mục tiêu, đối tượng thụ hưởng của dự án, các hoạt động dự án, cơ chế 

thực hiện, nguồn vốn, các đầu ra của dự án; 

- Đề xuất về đối tượng hưởng lợi của Chương trình (cách xác định đối tượng, các 

đối tượng cần bổ sung...). 

2. Đề xuất bố trí vốn và cơ chế huy động vốn 

- Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp bố trí và phân bổ vốn đảm bảo đủ và kịp 

thời lượng vốn cho thực hiện Chương trình. 

- Đề xuất về cơ chế quản lý tài chính phù hợp để thúc đẩy tiến độ và kết quả thực 

hiện Chương trình. 

3. Đề xuất về chỉ đạo, điều hành và quản lý Chương trình 

- Đề xuất hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành và phối kết hợp của các Bộ, ngành, 

sở ngành và các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình. 

- Đề xuất về hoàn thiện cách thức tổ chức, quản lý thực hiện Chương trình (hệ 

thống tổ chức quản lý: nhân lực, bộ máy, trang thiết bị, chế độ chính sách; công tác kiểm 

tra và giám sát, đánh giá.). 

- Đề xuất khen thưởng các địa phương có kết quả xuất sắc trong tổ chức thực hiện 

Chương trình; các mô hình cần nhân rộng. 

V. PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Tổng hợp các Biểu tại Phụ lục 1 hoặc 2 (Phụ lục 1 dành cho tuyến tỉnh, phụ lục 2 

dành cho tuyến huyện) của Kế hoạch này theo kỳ đánh giá./. 

 
Nơi nhận: 

-…. 

-…. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(ký tên, đóng dấu) 
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